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1. MỤC ĐÍCH 
Quy trình này nhằm quy định thống nhất cách thức thực hiện công tác thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, chứng chỉ nhân viên bức xạ và giấy đăng ký dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.
2. PHẠM VI

Áp dụng cho hoạt động thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, chứng chỉ nhân viên bức xạ và giấy đăng ký dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.
Phòng cấp phép và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
- Luật Năng lượng nguyên tử, năm 2008;

- Nghị định số: 07/2010/NĐ-CP ngày 25/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử;

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (sau đây gọi tắt là Thông tư 08);
- Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ;

- Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp;
- Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ quy định kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ dân chúng;
- Thông tư số 23/2012/TT-BKHCN ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ về hướng dẫn vận chuyển an toàn vật liệu phóng xạ.

- Thông tư số 24/2012/TT-BKHCN ngày 04/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn việc lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp cơ sở và cấp tỉnh;
- Công văn số 134/BKHCN-ATBXHN ngày 23/01/2009 của Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ về việc thực hiện khai báo, cấp giấy phép đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và chứng chỉ nhân viên bức xạ (sau đây gọi tắt là Công văn 134);

- Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2007 ban hành Quy định về việc kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế

- Quy trình cấp phép tiến hành công việc bức xạ, chứng chỉ nhân viên bức xạ ngày 10/5/2013 của Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.
4. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT
Không áp dụng.
5. NỘI DUNG

5.1 Quy trình thẩm định cấp phép
	Trách nhiệm
	Lưu đồ quá trình
	Mô tả/Tài liệu liên quan

	Cán bộ được giao phụ trách thẩm định
	

	Cán bộ thẩm định nhận hồ sơ cần thẩm định do Trưởng phòng Cấp phép giao

	Cán bộ được giao phụ trách thẩm định
	
	Căn cứ vào loại hình hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, cán bộ thẩm định hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ của danh mục hồ sơ:

- Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ và Chứng chỉ nhân viên bức xạ thì kiểm tra theo quy định tương ứng tại Thông tư 08;
- Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ năng lượng nguyên tử thì kiểm tra theo quy định tại Công văn 134 và quyết định 32

	Cán bộ được giao phụ trách thẩm định
	                         


	Thẩm định nội dung cụ thể của từng danh mục trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, chứng chỉ nhân viên bức xạ hoặc giấy đăng ký dịch vụ hỗ trợ năng lượng nguyên tử (sau đây gọi tắt là hồ sơ) tương ứng với các quy định hiện hành. 
Đánh giá những điểm đạt và chưa đạt của từng danh mục hồ sơ và lập báo cáo kết quả thẩm định;



	Cán bộ được giao phụ trách thẩm định
	
	Cán bộ phụ trách thẩm định soạn phiếu trao đổi công việc trình Trưởng phòng cấp phép xem xét chuyển hồ sơ cần thẩm định tới đơn vị kỹ thuật liên quan (Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật/Phòng an toàn hạt nhân) đối với các loại hồ sơ cần thẩm định sau đây nếu thấy cần thiết: 
+ Trường hợp hồ sơ cần thâm định gửi Trung tâm HTKT liên quan đến:

· Thẩm định thiết kế che chắn trong xây dựng cơ sở bức xạ;
· Thẩm định đánh giá an toàn bức xạ trong khai thác, chế biến khoáng sản;
· Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ;
· Thẩm định cấp giấy đăng ký thực hiện dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử 
· Các hồ sơ có tính đặc thù và phức tạp về kỹ thuật khác.

+ Trường hợp hồ sơ cần thâm định liên quan đến cơ sở hạt nhân gửi Phòng An toàn hạt nhân;

	Cán bộ được giao phụ trách thẩm định
	
	Đối với hồ sơ cần bổ sung hồ sơ, tài liệu thì cán bộ thẩm định thông báo cho cơ sở những điểm còn chưa đạt trong hồ sơ và yêu cầu bổ sung hồ sơ, tài liệu tương ứng (qua gọi điện hoặc công văn yêu cầu bổ sung hồ sơ).

Nếu làm công văn yêu cầu bổ sung hồ sơ cấp phép thì cán bộ thẩm định soạn thảo công văn và thực hiện theo Quy trình quản lý công văn đi/đến


	Cán bộ được giao phụ trách thẩm định
	
	Dựa trên kết quả thẩm định hồ sơ, cán bộ thẩm định đề xuất việc có thẩm định trực tiếp tại cơ sở (hiện trường) hay không. 
Trong trường hợp thẩm định tại cơ sở:

- Cán bộ thẩm định lập Phiếu trình và Phiếu trao đổi công việc để đề xuất nhân sự và kế hoạch thực hiện thẩm định tại cơ sở, trình Trưởng phòng cấp phép xem xét và trình Cục trưởng phê duyệt.
- Soạn công văn thông báo cơ sở về kế hoạch thẩm định, yêu cầu chuẩn bị về nhân sự, hồ sơ, tài liệu và gửi cho cơ sở trước 01 tuần;
- Tổ chức thẩm định tại chỗ (Phòng cấp phép chủ trì việc phối hợp với các đơn vị liên quan);
- Trưởng Đoàn thẩm định lập Biên bản thẩm định tại cơ sở (có xác nhận của cơ sở được thẩm định) và gửi về Phòng cấp phép sau khi kết thúc thẩm định tại cơ sở.


	Cán bộ được giao phụ trách thẩm định 

	     



	Cán bộ thẩm định căn cứ vào Báo cáo kết quả thẩm định; hồ sơ, tài liệu cơ sở bổ sung theo yêu cầu (nếu có) và Biên bản thẩm định tại cơ sở (nếu có) để hoàn thiện Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ cấp phép (có chữ ký của cán bộ thẩm định) và trình Trưởng phòng.

	Cán bộ được giao phụ trách thẩm định 


	
	Toàn bộ hồ sơ, tài liệu, công văn, biên bản thẩm định tại cơ sở (nếu có), báo cáo kết quả thẩm định liên quan đến việc thẩm định hồ sơ cấp phép phải lưu vào hồ sơ cấp phép.



5.2 Thời gian thẩm định cấp phép
	STT
	Loại hình cấp phép
	Thời gian cho thẩm định hồ sơ cấp phép
	Thời gian cấp phép

	1.
	Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - xuất nhập khẩu chất phóng xạ
	10 ngày
	15 ngày

	2.
	Giấy phép tiến hành công việc bức xạ khác
	45 ngày
	60 ngày

	3.
	Chứng chỉ nhân viên bức xạ
	5 ngày
	10 ngày

	4.
	Giấy đăng ký dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
	25 ngày
	30 ngày


6.  LƯU HỒ SƠ

Cán bộ được giao phụ trách thẩm định lưu toàn bộ hồ sơ, tài liệu, công văn, biên bản thẩm định tại cơ sở (nếu có), báo cáo kết quả thẩm định liên quan đến việc thẩm định hồ sơ cấp phép phải lưu vào hồ sơ cấp phép.

7. PHỤ LỤC
Không áp dụng
Tiếp nhận hồ sơ cấp phép cần thẩm định





Thẩm định danh mục hồ sơ cấp phép 








Thẩm định nội dung hồ sơ





Thẩm định tại cơ sở (nếu có)





Hoàn thiện Báo cáo kết quả thẩm định











Lưu hồ sơ

















Yêu cầu đơn vị kỹ thuật thẩm định hồ sơ (nếu có)





Yêu cầu bổ sung hồ sơ, tài liệu (nếu có)
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